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NỘI DUNG ÔN TẬP  

HỌC PHẦN: AN SINH XÃ HỘI – 3TC - ĐH 

BỘ MÔN: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC 

 

I - NHÓM CÂU HỎI 1: 

Chương 1 

1. Phân tích quan niệm an sinh xã hội của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)/ Khái niệm 

an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa?  

2. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

3. Phân tích cấu trúc an sinh xã hội theo không gian và thời gian/ theo chức năng cơ 

bản/ theo hình thức cung cấp dịch vụ/ theo hệ thống quản lý và hệ thống pháp luật/ theo 

sự phát triển của hệ thống chính sách và đối tượng điều chỉnh. Lấy ví dụ minh họa?  

Chương 2 

4. Trình bày sự hiểu biết về mô hình an sinh xã hội của Thụy Điển/ Pháp/ Đức/ Nhật 

Bản/ Singapore/ Mỹ/ Hàn Quốc/ Trung Quốc. So sánh từng mô hình đó với mô hình an 

sinh xã hội của Việt Nam? 

Chương 3 

5. Trình bày những nội dung chính của công ước 121 về Trợ cấp tai nạn lao động của 

ILO/ công ước số 183 - Công ước về sửa đổi công ước bảo vệ thai sản của ILO. Để phê 

chuẩn công từng ước này trong thời gian tới Việt Nam cần phải làm gì? Tình hình áp 

dụng từng công ước này ở Việt Nam?  

Chương 4 

6. Trình bày các đối tượng bảo hiểm xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

7. Trình bày đặc điểm và mục đích của quỹ bảo hiểm xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

8. Trình bày các đối tượng cứu trợ xã hội/ hình thức cứu trợ xã hội. Lấy ví dụ minh 

họa? 

9. Trình bày các đối tượng ưu đãi xã hội/ hình thức ưu đãi xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

10. Trình bày vai trò/ nội dung của chương trình xóa đói giảm nghèo trong an sinh xã 

hội. Lấy ví dụ minh họa? 

11. Trình bày đặc điểm của quỹ dự phòng. Lấy ví dụ minh họa? 

12. Trình bày các loại dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa?  

13. Trình bày các nghiệp vụ bảo hiểm thương mại. Lấy ví dụ minh họa?  

Chương 5 

14. Trình bày khái niệm quản lý nhà nước về an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa cho 

việc xây dựng một chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam? 
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15. Trình bày sự cần thiết của quản lý nhà nước về an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa 

đối với chính sách bảo hiểm xã hội và bộ máy quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại 

Việt Nam? 

16. Trình bày cơ sở của quản lý nhà nước về an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

17. Trình bày nội dung xây dựng chiến lược, kế hoạch an sinh xã hội/ chính sách về an 

sinh xã hội/ văn bản pháp lý về an sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

18. Trình bày nội dung tổ chức bộ máy, hướng dẫn thực hiện thực hiện chính sách an 

sinh xã hội. Lấy ví dụ minh họa? 

19. Trình bày nội dung thanh tra, giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Lấy ví dụ minh họa? 

 

II - NHÓM CÂU HỎI 2: 

Chương 1 

1. Tại sao nói: "An sinh xã hội khơi dậy tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong 

cộng đồng xã hội"/ "An sinh xã hội góp phần đảm bảo công bằng xã hội"/ "An sinh xã 

hội góp phần ổn định và là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội"/ "An sinh xã hội là 

"chất xúc tác" để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau hơn"? Liên hệ thực tiễn? 

2. Phân tích chỉ số bao phủ bảo hiểm xã hội/ chỉ số bao phủ bảo hiểm y tế/ chỉ số bao 

phủ trợ giúp xã hội/ chỉ số bao phủ trợ giúp đặc biệt . Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam? 

3. Phân tích chỉ số tác động của an sinh xã hội. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam? 

4. Phân tích chỉ số về tài chính của an sinh xã hội. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam? 

5. Phân tích các thể chế an sinh xã hội và mối quan hệ giữa các thể chế. Liên hệ thực 

tiễn? 

6. Phân tích các chức năng cơ bản của an sinh xã hội và mối quan hệ giữa các chức 

năng. Liên hệ thực tiễn? 

Chương 2 

7. Trình bày sự hiểu biết của anh/chị về lý thuyết nhà nước xã hội của Otto Von 

Bismarck/ lý thuyết nhà nước phúc lợi của Lord Beveridge. Liên hệ thực tiễn việc vận 

dụng lý thuyết này vào hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam? 

8. Phân tích ưu, nhược điểm của lý thuyết nhà nước xã hội của Otto Von Bismarck. 

Liên hệ thực tiễn việc vận dụng lý thuyết này vào hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam? 

9. So sánh lý thuyết nhà nước xã hội của Otto Von Bismarck và lý thuyết nhà nước 

phúc lợi của Lord Beveridge. Việt Nam vận dụng các lý thuyết này để phát triển hệ 

thống an sinh xã hội như thế nào? 
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10.  Phân tích lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro/ lý thuyết chia sẻ trách nhiệm xã hội. 

Liên hệ thực tiễn việc vận dụng lý thuyết này vào hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam? 

Chương 3 

11. Phân tích từng nội dung trợ cấp thất nghiệp/ trợ cấp tuổi già/ trợ cấp tàn tật/ trợ cấp 

ốm đau/ trợ cấp tiền tuất trong công ước 102 về Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội 

của ILO. Liên hệ thực tiễn việc vận dụng từng nội dung trên vào xây dựng chính sách 

tương ứng ở Việt Nam: chính sách trợ cấp thất nghiệp/ trợ cấp tuổi già/ trợ cấp cho 

người khuyết tật/ trợ cấp ốm đau/ chế độ tử tuất ở Việt Nam? 

Chương 4 

12. Phân tích khái niệm và bản chất/ các chức năng của bảo hiểm xã hội. Liên hệ thực 

tiễn tại Việt Nam? 

13. Phân tích các chế độ bảo hiểm xã hội. Liên hệ thực tiễn về chế độ chăm sóc ốm đau 

tại Việt Nam/ chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp/ chế độ trợ cấp thai sản 

tại Việt Nam tại Việt Nam?  

14. Phân tích nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam?  

15. Phân tích khái niệm và mục đích/ đặc điểm của cứu trợ xã hội. Liên hệ thực tiễn tại 

Việt Nam? 

16. Phân tích khái niệm và mục đích của ưu đãi xã hội. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam? 

Chương 5 

17. Tại sao nói: “Quản lý Nhà nước về an sinh xã hội phải dựa trên cơ sở kết hợp giữa 

các chuẩn mực quốc tế và pháp luật quốc gia”/ “Quản lý Nhà nước về an sinh xã hội 

phải dựa trên vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia”/ “Quản lý Nhà nước 

về an sinh xã hội phải dựa trên định hướng và mục tiêu của Nhà nước”/ “Quản lý Nhà 

nước về an sinh xã hội phải dựa trên nhận thức của công chúng về an sinh xã hội” ? 

Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam? 

18. Phân tích nguyên tắc: “Đảm bảo đúng pháp luật và chuẩn mực quốc tế”/ “Đảm bảo 

công khai và dân chủ”/ “Đảm bảo tính linh hoạt”/   trong quản lý Nhà nước về an sinh 

xã hội. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam? 

 

II - NHÓM CÂU HỎI 3: 

Dạng bài tập tình huống: Cho thông tin tình huống về thực hiện an sinh xã hội với các 

đối tượng cụ thể. 

Yêu cầu: Trả lời các câu hỏi sau: 

1. Xác những chế độ an sinh xã hội cho đối tượng trong tình huống căn cứ theo quy 

định hiện hành?  
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2. Phân tích nguyên tắc và chức năng an sinh xã hội thể hiện trong tình huống? 

3. Phân tích các thể chế an sinh xã hội xuất hiện trong tình huống? 

4. Xác định những đối tác xã hội nào tham gia vào đảm bảo an sinh xã hội cho đối 

tượng trong tình huống? 

5. Hãy xác định và phân tích nội dung hợp phần an sinh xã hội/ nguyên nhân hạn chế 

của hợp phần an sinh xã hội được thực hiện trong tình huống trên? 

6. Hãy phân tích hạn chế về chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng trong tình 

huống? 

7. Đề xuất những đối tác xã hội và chính sách, chương trình, giải pháp an sinh xã hội 

phù hợp với đối tượng trong tình huống? 

 

Hà Nôi, ngày   tháng   năm 2025 

                                                                                       TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

                                                                                        TS. Nguyễn Thị Liên 


